ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ  II NĂM HỌC 2014 - 2015

MÔN: NGỮ VĂN LỚP 7 – THỜI GIAN: 90 PHÚT

I. VĂN - TIẾNG VIỆT: (4điểm)

         Câu 1: (2 điểm) 

         a. Tìm câu tục ngữ đồng nghĩa với câu tục ngữ “Không thầy đố mày làm nên”  (1đ)
     b. Qua văn bản ”Ý nghĩa văn chương” của Hoài Thanh, em hãy cho biết nguồn gốc cốt yếu của văn chương là gì ? (1đ) 
         Câu 2 : (2 điểm)
       a. Nêu công dụng của dấu chấm lửng. (1,5đ)

     b. Cho biết dấu chấm lửng trong câu văn sau có tác dụng gì ? (0,5đ)

 Thể điệu ca Huế có sôi nổi, tươi vui, có buồn cảm, bâng khuâng, có tiếc thương ai oán, …             

                                      (Ca Huế trên sông Hương - Hà Ánh Minh)

  II. LÀM VĂN : (6 điểm)

           Viết bài văn giải thích câu tục ngữ : “Đói cho sạch, rách cho thơm”
--------- HẾT ---------
HÖÔÙNG DAÃN CHAÁM
	CÂU
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	I. VĂN - TIẾNG VIỆT : (4đ)

	1
	a.  Câu tục ngữ đồng nghĩa với câu tục ngữ “Không thầy đố mày làm nên” là :   Muốn sang thì bắc cầu Kiều

                     Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy.
	1đ



	
	b.  Nguồn gốc cốt yếu của văn chương là lòng thương người và rộng ra thương cả muôn vật, muôn loài.
	1đ

	2
	a. Công dụng của dấu chấm lửng :

 - Tỏ ý còn nhiều sự vật, hiện tượng tương tự chưa liệt kê hết. 

 - Thể hiện chỗ lời nói bỏ dở hay ngập ngừng, ngắt quãng.
 - Làm giãn nhịp điệu câu văn, chuẩn bị cho sự xuất hiện  của một từ ngữ biểu thị nội dung bất ngờ hay hài hước, châm biếm.
b. Tác dụng của dấu chấm lửng trong câu văn trích :Tỏ ý còn nhiều sự vật, hiện tượng tương tự chưa liệt kê hết. 
	0,5đ

0,5đ

0,5đ
0,5đ

	II. LÀM VĂN : (6đ)

	3
	* Yêu cầu về hình thức :

- Đảm bảo bố cục rõ ràng, chặt chẽ, đủ ba phần.

- Viết đúng chính tả, đúng ngữ pháp; trình bày sạch đẹp.
* Yêu cầu về nội dung : 
  1. Mở bài : 1 điểm
      - Dẫn dắt vào bài : Nhân dân ta rất coi trọng nhân cách, nên thường khuyên nhau gìn giữ nét đẹp của phẩm cách, không để ngoại cảnh chi phối.

      - Trích dẫn câu tục ngữ : Vì thế, nhân dân ta xưa mới nhắc nhở : “Đói cho sạch, rách cho thơm”
 2.Thân bài  : 3 điểm
  a. Giải thích ý nghĩa câu tục ngữ :

    - Hai vế của câu tục ngữ đối nhau rất chỉnh, bổ sung và làm sáng tỏ ý nghĩa cho nhau :

      + Đói, rách chỉ sự thiếu thốn, nghèo khổ. 

      + Sạch, thơm chỉ sự ăn mặc sạch sẽ, lịch sự.

   - Nghĩa đen của toàn câu : Dù đói rách vẫn phải ăn mặc sạch sẽ, vừa đảm bảo sức khỏe vừa thể hiện nhân cách đúng đắn của con người. (Dẫn chứng)

  - Nghĩa bóng : Dù nghèo khổ vẫn phải sống trong sạch. Đó là biểu hiện con người biết tự trọng và tôn trọng người (Dẫn chứng).

 b. Với nội dung giáo dục nhân cách như thế, câu tục ngữ đâu phải chỉ có tác dụng khuyên nhủ người nghèo :

- Xưa cũng như nay, thiếu gì kẻ giàu sang mà “ăn bẩn” (Dẫn chứng).

- Việc làm đó không những làm xấu nhân cách của họ mà còn làm hại người lương thiện rất nhiều (Dẫn chứng).

- Cũng không ít kẻ cậy của, chi phí tốn kém cho may mặc mà ăn mặc không đẹp, kém văn hóa, làm xấu cả thuần phong mĩ tục của dân tộc (Dẫn chứng).

- Giá trị xây dựng nhân cách con người của câu tục ngữ là rất rộng, rất lớn.
3. Kết bài : 1 điểm
- Ngày nay, đời sống xã hội ngày càng được cải thiện với chủ trương xóa đói giảm nghèo tích cực, khẩn trương của nhà nước và nhân dân ta; không có nghĩa là câu tục ngữ không còn chỗ đứng trong xã hội ta.

- Hãy luôn luôn giữ gìn nhân cách sạch thơm, trong sáng trong mọi hoàn cảnh.


	1 điểm

  0,5 đ

 0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,25 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,25 đ

0,5 đ
0,5 đ


